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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 8.0 7.0 7.0 7.0 8.5 7.0 7.4 Có cố gắng nhiều, Cần phát
huy hơn nữa

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 6.0 5.0 5.0 6.0 3.5 3.0 4.2 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 6.0 8.0 7.0 6.0 6.5 5.5 6.3 Cần thường xuyên học và
chuẩn bị bài

4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 10 9.0 8.0 7.0 6.5 6.0 7.2 Ý thức học tốt. Cần phát huy
tinh thần tự học

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 8.0 5.0 5.0 5.0 2.5 5.5 4.9 việc chuẩn bị bài và học bài
còn hạn chế

6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 7.0 7.0 5.0 6.0 5.0 4.5 5.4 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 8.0 5.0 6.0 6.0 6.5 5.5 6.1 Cần thường xuyên học và
chuẩn bị bài

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.1 Cần thường xuyên học và
chuẩn bị bài

9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 7.0 7.0 7.0 8.0 8.5 7.5 7.6 Ý thức học tốt. Cần phát huy
hơn nữa trong rèn luyện và học
tập.10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 7.0 6.0 5.0 6.0 8.0 5.5 6.3 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 7.0 7.0 5.0 6.0 5.0 4.5 5.4 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 8.0 8.0 7.0 7.0 4.5 5.5 6.2 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 7.0 7.0 7.0 8.0 6.0 5.5 6.4 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 8.0 7.0 5.0 6.0 4.0 4.5 5.3 Cần cố gắng nhiều hơn nữa.

16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 5.0 5.0 5.0 6.0 1.5 5.5 4.5 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 8.0 8.0 6.0 6.0 6.5 7.5 7.1 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 5.0 5.0 4.0 5.0 2.5 5.0 4.3 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 7.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.7 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 8.0 7.0 5.0 6.0 6.0 5.5 6.1 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.4 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 7.0 7.0 7.0 6.0 6.5 4.5 5.9 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 7.0 5.0 6.0 7.0 5.5 5.0 5.7 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 9.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.5 7.7 Ý thức học tốt. xây dựng bài
sôi nổi

26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 5.0 6.0 5.0 5.0 4.5 7.0 5.7 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 9.0 10 9.0 8.0 8.0 7.5 8.3 Ý thức học tốt. xây dựng bài
sôi nổi

28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.5 4.4 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 6.6 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 8.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.5 4.4 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 5.0 4.0 5.0 4.0 8.0 4.5 5.3 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 7.0 7.0 7.0 6.0 8.5 6.0 6.9 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 7.0 7.0 8.0 6.0 6.5 5.5 6.4 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 7.0 5.0 6.0 7.0 5.5 5.0 5.7 Cần thường xuyên học và
chuẩn bị bài

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.4 Cần phát huy tinh thần tự giác
trong học tập và rèn luyện

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 7.0 6.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.8 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 6.0 5.0 6.0 5.0 3.0 3.0 4.1 Việc học và chuẩn bị bài còn
hạn chế. Cần cố gắng hơn

38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 5.5 6.3 Cần thường xuyên học và
chuẩn bị bài

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 8.0 6.0 6.0 5.0 5.5 6.5 6.2 Nên thường xuyên học bài tốt
hơn, cần hát huy tinh thần tự
giác trong học tập

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 14 8 5 3 7 0 1
% 36% 21% 13% 8% 18% 0% 3%

6.5 – 7.9
SL 15 12 10 11 8 10 9
% 38% 31% 26% 28% 21% 26% 23%

5.0 – 6.4
SL 10 15 22 24 14 19 20
% 26% 38% 56% 62% 36% 49% 51%



3.5 – 4.9
SL 0 4 2 1 5 8 9
% 0% 10% 5% 3% 13% 21% 23%

0 – 3.4
SL 0 0 0 0 5 2 0
% 0% 0% 0% 0% 13% 5% 0%

Trên 5.0
SL 39 35 37 38 29 29 30
% 100% 90% 95% 97% 74% 74% 77%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh
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ĐĐG TX ĐĐG
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 6.0 8.0 2.0 7.0 5.0 4.5 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 8.0 7.0 2.0 5.0 5.0 4.5 5.1 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 6.0 7.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.7 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 8.0 8.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.7 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 6.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 6.0 7.0 4.0 6.0 3.5 4.5 4.8 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 7.0 7.0 2.0 7.0 5.0 4.5 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 5.0 7.0 3.0 8.0 3.5 6.5 5.5 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 7.0 8.0 3.0 9.0 5.0 7.5 6.6   Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 5.0 7.0 3.0 3.0 2.0 3.5 3.6 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 6.0 7.0 4.0 6.0 3.5 5.5 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 6.0 7.0 2.0 5.0 3.0 5.0 4.6 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 7.0 8.0 3.0 4.0 4.0 5.5 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 7.0 8.0 2.0 7.0 4.5 6.0 5.7 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 8.0 8.0 3.0 6.0 3.0 5.0 5.1 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 6.0 7.0 3.0 5.0 1.5 3.0 3.7 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 8.0 8.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.7 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 5.0 7.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.7 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 8.0 8.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 8.0 8.0 6.0 9.0 7.0 7.0 7.3   Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 7.0 7.0 1.0 7.0 6.0 4.0 5.1 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 9.0 8.0 4.0 9.0 6.5 6.5 6.9   Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 9.0 8.0 5.0 6.0 6.0 5.5 6.3 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 6.0 7.0 1.0 4.0 4.5 3.5 4.2 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 9.0 9.0 9.0 10 8.5 8.5 8.8 Có thái độ, hành vi rất tốt
trong việc thực hiện các nhiệm
vụ học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trách nhiệm….; các năng
lực: tự chủ - tự học, giao tiếp -
hợp tác, năng lực ngôn ngữ,
văn học…. Trong quá trình
thực hiện có nhiều sáng tạo.
Kết qủa thực hiện các nhiệm
vụ học tập rất tốt.

26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 7.0 7.0 3.0 6.0 5.5 5.5 5.6 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 7.0 7.0 3.0 5.0 5.0 6.0 5.6 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 5.0 5.3 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 8.0 8.0 4.0 8.0 4.5 4.5 5.6 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 6.0 7.0 2.0 4.0 3.5 5.5 4.7 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 6.0 7.0 3.0 3.0 6.5 5.0 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 7.0 7.0 1.0 7.0 5.0 6.0 5.6 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 6.0 8.0 6.0 6.0 7.5 5.5 6.4 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 6.0 7.0 3.0 5.0 2.5 4.5 4.4 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 7.0 7.0 4.0 8.0 3.0 5.5 5.4 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 7.0 7.0 5.0 5.0 2.0 5.0 4.8 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 6.0 6.0 5.0 4.0 1.0 3.0 3.6 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 7.0 7.0 6.0 6.0 5.5 6.5 6.3 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 7.0 7.0 3.0 5.0 3.5 6.0 5.2 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 10 14 1 7 1 1 1
% 26% 36% 3% 18% 3% 3% 3%

6.5 – 7.9
SL 13 24 1 5 4 5 3
% 33% 62% 3% 13% 10% 13% 8%

5.0 – 6.4
SL 16 1 8 17 12 19 23
% 41% 3% 21% 44% 31% 49% 59%



3.5 – 4.9
SL 0 0 6 5 11 10 11
% 0% 0% 15% 13% 28% 26% 28%

0 – 3.4
SL 0 0 23 5 11 4 1
% 0% 0% 59% 13% 28% 10% 3%

Trên 5.0
SL 39 39 10 29 17 25 27
% 100% 100% 26% 74% 44% 64% 69%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 9.0 8.0 8.0 9.0 7.0 6.0 7.3 Có ý thức trong học tập. Cần
phát huy hơn nữa

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 7.0 3.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.8 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 2.0 3.2 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 9.0 7.0 7.0 9.0 7.5 6.5 7.4 Có ý thức trong học tập. Cần
phát huy hơn nữa

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 5.0 7.0 6.0 4.0 4.0 6.0 5.3 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 8.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5 5.8 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 6.0 7.0 5.0 7.0 3.0 6.0 5.4 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 6.0 8.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.7 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 7.0 8.0 7.0 9.0 7.0 7.5 7.5 Có ý thức trong học tập. Cần
phát huy hơn nữa

10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 5.0 2.0 5.0 6.0 3.0 3.5 3.8 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 7.0 4.0 5.0 10 6.5 7.0 6.7 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 6.0 3.0 7.0 8.0 6.5 5.5 5.9 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 7.0 5.0 5.0 5.0 8.0 4.5 5.7 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.1 Có ý thức trong học tập. Cần
phát huy hơn nữa

15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.7 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 5.0 5.0 6.0 4.0 2.5 2.5 3.6 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 9.0 5.0 7.0 7.0 6.5 6.0 6.6 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 2.0 2.0 4.0 5.0 2.5 1.5 2.5 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 7.0 6.0 6.0 5.0 5.5 4.0 5.2 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 9.0 7.0 7.0 8.0 6.0 8.0 7.4 Có ý thức trong học tập. Cần
phát huy hơn nữa

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 7.0 6.0 6.0 7.0 6.0 5.5 6.1 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 8.0 8.4 Có ý thức học tập tốt. Cần phát
huy

23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 8.0 7.0 7.0 9.0 7.5 7.5 7.6 Có ý thức trong học tập. Cần
phát huy hơn nữa

24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 7.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.5 5.5 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 8.0 8.0 8.0 10 8.0 8.5 8.4 Có ý thức học tập tốt. Cần phát
huy

26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 6.0 4.0 5.0 8.0 5.5 5.0 5.4 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 9.0 6.0 9.0 9.0 7.0 9.0 8.2 Có ý thức học tập tốt. Cần phát
huy

28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 6.0 3.0 5.0 5.0 9.0 4.5 5.6 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 8.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.5 5.6 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 8.0 6.0 7.0 4.0 2.5 4.5 4.8 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 6.0 2.0 7.0 5.0 7.0 5.0 5.4 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 6.0 8.0 5.0 3.0 6.5 3.5 5.1 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 8.0 6.0 7.0 9.0 5.5 6.5 6.7 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 5.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.4 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 6.0 5.0 7.0 6.0 3.5 5.0 5.1 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 7.0 4.0 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 5.0 8.0 5.0 5.0 3.0 3.5 4.4 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 8.0 7.0 7.0 5.0 4.5 7.0 6.3 Có ý thức trong học tập. Cần
cố gắng hơn nữa

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 6.0 4.0 5.0 5.0 3.0 3.5 4.1 Chưa thật chủ động trong học
tập. Cần phải cố gắng nhiều

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 14 7 4 12 4 4 3
% 36% 18% 10% 31% 10% 10% 8%

6.5 – 7.9
SL 9 8 14 5 12 8 10
% 23% 21% 36% 13% 31% 21% 26%

5.0 – 6.4
SL 14 12 18 17 10 13 17
% 36% 31% 46% 44% 26% 33% 44%



3.5 – 4.9
SL 1 6 3 4 5 11 7
% 3% 15% 8% 10% 13% 28% 18%

0 – 3.4
SL 1 6 0 1 8 3 2
% 3% 15% 0% 3% 21% 8% 5%

Trên 5.0
SL 37 27 36 34 26 25 30
% 95% 69% 92% 87% 67% 64% 77%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 8.0 6.0 7.0 9.0 7.9 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 7.0 5.0 4.0 5.0 5.0 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 5.0 5.0 5.0 7.0 5.9 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 9.0 8.0 9.0 9.0 8.9 Ngoan , lễ phép, hoàn thành tốt
nội dung kiến thức môn học .

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 5.0 4.0 5.0 6.0 5.3 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 7.0 7.0 7.0 6.0 6.6 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 5.0 4.0 4.0 5.0 4.6 Chưa tập trung trong học tập ,
em cần rèn luyện thêm.

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 9.0 8.0 8.0 9.0 8.6 Ngoan , lễ phép, hoàn thành tốt
nội dung kiến thức môn học .

10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 6.0 7.0 6.0 7.0 6.6 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 5.0 6.0 7.0 9.0 7.4 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 6.0 5.0 4.0 8.0 6.1 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 6.0 6.0 5.0 5.0 5.3 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 6.0 6.0 8.0 5.0 6.1 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 7.0 6.0 6.0 5.0 5.7 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 4.0 5.0 6.0 5.0 5.1 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 6.0 7.0 6.0 7.0 6.6 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 4.0 5.0 4.0 4.0 4.1 Kết quả học tập chưa đạt , em
cần cố gắng hơn trong học kỳ
hai.19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 5.0 5.0 4.0 5.0 4.7 Kết quả học tập chưa đạt , em
cần cố gắng hơn trong học kỳ
hai.20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 7.0 6.0 7.0 9.0 7.7 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 8.0 8.0 8.0 10 8.9 Ngoan , lễ phép, hoàn thành tốt
nội dung kiến thức môn học .

23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 7.0 5.0 5.0 5.0 5.3 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 6.0 7.0 8.0 6.0 6.7 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 8.0 9.0 9.0 10 9.3 Ngoan , lễ phép, hoàn thành tốt
nội dung kiến thức môn học .

26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 7.0 6.0 7.0 6.0 6.4 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 9.0 8.0 9.0 9.0 8.9 Ngoan , lễ phép, hoàn thành tốt
nội dung kiến thức môn học .

28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 6.0 5.0 7.0 5.0 5.7 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 5.0 6.0 6.0 9.0 7.1 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 6.0 6.0 5.0 5.0 5.3 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 5.0 5.0 8.0 5.0 5.9 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 8.0 7.0 9.0 9.0 8.6 Ngoan , lễ phép, hoàn thành tốt
nội dung kiến thức môn học .

33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 8.0 6.0 9.0 8.0 8.0 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 5.0 6.0 6.0 7.0 6.3 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 5.0 6.0 5.0 7.0 6.0 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.36 Trần Công Vinh 22/06/2011 5.0 5.0 4.0 3.0 3.9 Kết quả học tập chưa đạt , em
cần cố gắng hơn trong học kỳ
hai.37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 5.0 5.0 4.0 4.0 4.3 Kết quả học tập chưa đạt , em
cần cố gắng hơn trong học kỳ
hai.38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 6.0 5.0 7.0 8.0 7.0 Ngoan , lễ phép , có cố gắng
trong học tập.

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 Học còn trầm, em cần nghiêm
túc và tập trung hơn trong học
tập.

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 8 6 11 14 7
% 21% 15% 28% 36% 18%

6.5 – 7.9
SL 7 5 7 5 10
% 18% 13% 18% 13% 26%

5.0 – 6.4
SL 22 26 14 17 17
% 56% 67% 36% 44% 44%



3.5 – 4.9
SL 2 2 7 2 5
% 5% 5% 18% 5% 13%

0 – 3.4
SL 0 0 0 1 0
% 0% 0% 0% 3% 0%

Trên 5.0
SL 37 37 32 36 34
% 95% 95% 82% 92% 87%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 6.0 8.0 7.0 7.0 8.0 5.0 6.6 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 5.0 7.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.3 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.1 Cần cố gắng hơn trong học tập

4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 7.0 9.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.6 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 5.0 8.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.7 Cần cố gắng hơn trong học tập

6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 5.0 7.0 3.0 5.0 4.0 6.0 5.1 Cần cố gắng hơn trong học tập

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 4.0 8.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.8 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 4.0 5.7 Cần cố gắng hơn trong học tập

9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 8.0 9.0 7.0 8.0 7.0 9.0 8.1 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực xây dựng phát biểu

10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 5.0 7.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 Cần cố gắng hơn trong học tập

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 7.0 9.0 7.0 7.0 4.0 6.0 6.2 Cần cố gắng hơn trong học tập

12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 5.0 7.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.6 Cần cố gắng hơn trong học tập

13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 5.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 Cần cố gắng hơn trong học tập

14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 5.0 7.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 Cần cố gắng hơn trong học tập

15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 5.0 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.6 Cần cố gắng hơn trong học tập

16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.1 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 7.0 8.5 6.0 7.0 6.0 5.0 6.2 Cần cố gắng hơn trong học tập

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.7 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 4.0 5.5 4.0 5.0 3.0 4.0 4.1 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 7.0 7.0 6.0 7.0 7.0 5.0 6.2 Cần cố gắng hơn trong học tập

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 5.0 8.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.4 Cần cố gắng hơn trong học tập

22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 8.0 9.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.6 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 6.0 7.5 5.0 5.0 4.0 6.0 5.5 Cần cố gắng hơn trong học tập

24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.7 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 8.0 9.5 9.0 8.0 9.0 9.0 8.8 Có ý thức tốt trong học tập,
tích cực xây dựng phát biểu

26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.9 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 5.0 9.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 5.0 7.0 3.0 6.0 3.0 4.0 4.3 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 7.0 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 6.2 Cần cố gắng hơn trong học tập

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 4.0 5.0 4.0 6.0 2.0 3.0 3.6 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 4.0 9.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.4 Cần cố gắng hơn trong học tập

32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 6.0 9.0 7.0 7.0 9.0 5.0 6.9 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 7.0 6.5 9.0 6.0 6.0 6.0 6.5 Có ý thức tốt trong học tập,
cần phát huy thêm

34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 5.0 5.0 4.0 6.0 3.0 3.0 3.9 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 6.0 8.0 6.0 6.0 2.0 5.0 5.0 Cần cố gắng hơn trong học tập

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 4.0 8.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 5.0 7.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.9 Cần nghiêm túc học tập một
cách chăm chỉ

38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 5.0 7.0 4.0 5.0 3.0 6.0 5.0 Cần cố gắng hơn trong học tập

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 Cần cố gắng hơn trong học tập

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 3 17 4 3 5 2 2
% 8% 44% 10% 8% 13% 5% 5%

6.5 – 7.9
SL 7 13 8 8 2 2 6
% 18% 33% 21% 21% 5% 5% 15%

5.0 – 6.4
SL 23 9 15 28 12 25 19
% 59% 23% 38% 72% 31% 64% 49%



3.5 – 4.9
SL 6 0 9 0 11 5 12
% 15% 0% 23% 0% 28% 13% 31%

0 – 3.4
SL 0 0 3 0 9 5 0
% 0% 0% 8% 0% 23% 13% 0%

Trên 5.0
SL 33 39 27 39 19 29 27
% 85% 100% 69% 100% 49% 74% 69%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7A3
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 6.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 7.0 7.0 5.0 8.0 3.5 4.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 7.0 8.0 5.0 8.0 2.5 4.0 5.0 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 6.0 8.0 7.0 9.0 9.0 7.0 7.7 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 7.0 8.0 7.0 8.0 4.0 6.0 6.2 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 7.0 7.0 6.0 7.0 4.0 6.0 5.9 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 6.0 7.0 7.0 8.0 3.0 4.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 6.0 8.0 8.0 8.0 4.5 6.0 6.3 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 7.0 7.0 7.0 10 5.0 7.0 6.9 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 6.0 8.0 6.0 7.0 3.0 5.0 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 7.0 7.0 6.0 8.0 4.5 3.0 5.1 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 5.5 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 8.0 8.0 7.0 8.0 3.0 5.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 7.0 7.0 10 8.0 5.0 5.5 6.5 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.8 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 7.0 8.0 5.0 8.0 2.5 2.5 4.5 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 7.0 7.0 8.0 6.0 6.0 7.0 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 8.0 7.0 6.0 8.0 2.0 2.5 4.5 Chưa hoàn thành các yêu cầu
cần đạt của bộ môn, cần cố
gắng học tập hơn nữa.19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 6.0 7.0 5.0 8.0 5.0 3.5 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 7.0 7.0 7.0 10 6.0 8.0 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt
của bộ môn, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 8.0 8.0 7.0 9.0 9.0 7.0 7.9 Hoàn thành tốt nội dung kiến
thức đã học, có sự tự giác và
tiến bộ trong học tập.22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 9.0 9.0 7.0 10 9.0 8.0 8.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 7.0 7.0 7.0 10 6.5 5.5 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 7.0 8.0 6.0 7.0 4.0 3.5 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 8.0 8.0 10 8.0 7.5 9.5 8.6 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 7.0 7.0 6.0 7.0 4.0 5.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 8.0 8.0 8.0 10 7.0 8.5 8.2 Nắm vững kiến thức của bộ
môn. Có tính tự giác trong học
tập và rèn luyện cao.28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 6.0 7.0 5.0 8.0 4.0 4.5 5.3 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 8.0 7.0 6.0 8.0 6.5 6.0 6.7 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 7.0 8.0 6.0 8.0 5.0 4.0 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 7.0 8.0 5.0 8.0 6.0 5.0 6.1 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 6.0 8.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.6 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 7.0 8.0 5.0 8.0 5.0 4.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 7.0 7.0 6.0 7.0 4.0 5.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.36 Trần Công Vinh 22/06/2011 7.0 8.0 7.0 8.0 4.0 4.0 5.6 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 7.0 7.0 5.0 8.0 3.0 4.5 5.2 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 7.0 7.0 8.0 8.0 5.0 7.0 6.8 Tiếp thu được các kiến thức cơ
bản của môn học, tương đối
chủ động trong học tập.39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 6.0 8.0 6.0 7.0 4.0 5.5 5.7 Hoàn thành được các yêu cầu
của bộ môn, cần chủ động hơn
trong học tập.

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 7 19 6 29 3 4 3
% 18% 49% 15% 74% 8% 10% 8%

6.5 – 7.9
SL 22 20 13 9 8 6 12
% 56% 51% 33% 23% 21% 15% 31%

5.0 – 6.4
SL 10 0 20 1 10 16 22
% 26% 0% 51% 3% 26% 41% 56%



3.5 – 4.9
SL 0 0 0 0 11 10 2
% 0% 0% 0% 0% 28% 26% 5%

0 – 3.4
SL 0 0 0 0 7 3 0
% 0% 0% 0% 0% 18% 8% 0%

Trên 5.0
SL 39 39 39 39 21 26 37
% 100% 100% 100% 100% 54% 67% 95%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7A3
THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 7.0 7.0 8.0 8.0 7.7 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 7.0 6.0 9.0 6.5 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 7.0 6.0 6.0 4.5 5.5 Hoàn thành yêu cầu của bộ
môn, cần tập trung hơn trong
học tập.4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 7.0 7.0 9.0 8.5 8.2 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 7.0 8.0 8.0 6.5 7.2 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 7.0 7.0 8.0 7.0 7.3 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 7.0 8.0 8.0 5.5 6.8 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 7.0 9.0 8.0 6.0 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 7.0 8.0 8.0 5.0 6.6 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 7.0 8.0 8.0 6.0 7.0 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 8.0 8.0 8.0 8.5 8.2 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 8.0 9.0 9.0 6.0 7.6 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 8.0 9.0 8.0 5.5 7.1 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 8.0 7.0 8.0 8.5 8.1 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 6.0 7.0 5.0 3.5 4.8 Chưa hoàn thành yêu cầu cần
đạt của môn học, cần cố gắng
nhiều hơn.17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 8.0 9.0 8.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 7.0 8.0 7.0 5.0 6.3 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 7.0 7.0 7.0 5.0 6.1 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 8.0 8.0 8.0 6.5 7.4 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 7.0 8.0 8.0 8.0 7.9 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 8.0 8.0 9.0 8.5 8.5 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 7.0 7.0 9.0 5.5 6.9 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 8.0 9.0 9.0 9.0 8.9 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 8.0 8.0 9.0 7.0 7.9 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 8.0 7.0 8.0 7.5 7.6 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 7.0 8.0 7.0 6.0 6.7 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 8.0 7.0 7.0 5.0 6.3 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 7.0 8.0 9.0 8.0 8.1 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 7.0 7.0 6.0 9.0 7.6 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 9.0 9.0 8.0 8.5 8.5 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 7.0 7.0 6.0 7.5 6.9 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 7.0 7.0 8.0 5.5 6.6 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 7.0 7.0 8.0 4.5 6.2 Tiếp thu được yêu cầu cần đạt,
cần năng nổ hơn trong học tập.

37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 7.0 9.0 7.0 8.0 7.7 Đáp ứng tốt yêu cầu cần đạt,
có sự tự giác, chủ động trong
học tập.38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 8.0 8.0 9.0 8.0 8.3 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 8.0 9.0 9.0 7.5 8.2 Nắm vững kiến thức bộ môn,
có tính tự giác trong học tập và
rèn luyện cao.

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 15 22 30 15 12
% 38% 56% 77% 38% 31%

6.5 – 7.9
SL 23 15 5 9 21
% 59% 38% 13% 23% 54%

5.0 – 6.4
SL 1 2 4 12 5
% 3% 5% 10% 31% 13%



3.5 – 4.9
SL 0 0 0 3 1
% 0% 0% 0% 8% 3%

0 – 3.4
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%

Trên 5.0
SL 39 39 39 36 38
% 100% 100% 100% 92% 97%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1
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Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 8.0 6.0 7.5 6.0 6.7 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 4.0 6.0 7.0 8.0 6.9 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 5.0 7.0 5.0 3.0 4.4 Thái độ, hành vi thực hiện các
nhiệm vụ học tập do giáo viên
chuyển giao để phát triển các
phẩm chất: nhân ái, chăm chỉ,
trách nhiệm….; các năng lực:
tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…có nhưng chưa cao. dẫn
đến kết qủa thực hiện các
nhiệm vụ học tập chưa tốt.

4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 5.0 9.0 8.5 6.5 7.2 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 5.0 8.0 5.5 8.5 7.1 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 8.0 8.0 7.0 6.0 6.9 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 5.0 8.0 5.5 8.0 6.9 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 8.0 8.0 5.5 8.0 7.3 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 6.0 8.0 5.0 9.0 7.3 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 7.0 7.0 6.0 6.5 6.5 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 8.0 7.0 7.0 6.0 6.7 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 7.0 8.0 5.0 8.0 7.0 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 7.0 8.0 7.0 8.0 7.6 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 7.0 8.0 7.0 7.0 7.1 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 5.0 6.0 5.5 5.0 5.3 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 7.0 8.0 6.5 7.0 7.0 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 5.0 5.0 5.5 5.0 5.1 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 7.0 8.0 6.0 5.0 6.0 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 8.0 8.0 5.5 8.5 7.5 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 8.0 8.0 7.5 7.5 7.6 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 8.0 8.0 8.5 8.5 8.4 Có thái độ, hành vi rất tốt
trong việc thực hiện các nhiệm
vụ học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trách nhiệm….; các năng
lực: tự chủ - tự học, giao tiếp -
hợp tác, năng lực ngôn ngữ,
văn học…. Trong quá trình
thực hiện có nhiều sáng tạo.
Kết qủa thực hiện các nhiệm
vụ học tập rất tốt.

23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 7.0 8.0 8.5 7.0 7.6 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 5.0 6.0 7.0 7.0 6.6 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 9.0 8.0 9.5 9.0 9.0 Có thái độ, hành vi rất tốt
trong việc thực hiện các nhiệm
vụ học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trách nhiệm….; các năng
lực: tự chủ - tự học, giao tiếp -
hợp tác, năng lực ngôn ngữ,
văn học…. Trong quá trình
thực hiện có nhiều sáng tạo.
Kết qủa thực hiện các nhiệm
vụ học tập rất tốt.

26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 7.0 6.0 4.5 5.5 5.5 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 8.0 9.0 6.0 8.0 7.6 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 5.0 6.0 7.5 8.0 7.1 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 6.0 7.0 6.0 8.5 7.2 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 7.0 5.0 6.0 6.0 6.0 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 5.0 6.0 6.5 6.0 6.0 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 5.0 8.0 8.0 7.0 7.1 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 7.0 8.0 8.0 8.5 8.1 Có thái độ, hành vi rất tốt
trong việc thực hiện các nhiệm
vụ học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: yêu nước, nhân ái, chăm
chỉ, trách nhiệm….; các năng
lực: tự chủ - tự học, giao tiếp -
hợp tác, năng lực ngôn ngữ,
văn học…. Trong quá trình
thực hiện có nhiều sáng tạo.
Kết qủa thực hiện các nhiệm
vụ học tập rất tốt.

34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 8.0 7.0 6.0 6.0 6.4 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 8.0 6.0 6.0 7.5 6.9 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 6.0 7.0 5.0 7.0 6.3 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 5.0 8.0 4.5 6.5 5.9 Có thái độ, hành vi nghiêm túc
khi thực hiện các nhiệm vụ học
tập do giáo viên chuyển giao
để phát triển các phẩm chất:
nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm….; các năng lực: tự chủ
- tự học, giao tiếp - hợp tác,
năng lực ngôn ngữ, văn học….
Trong quá trình thực hiện có
nhiều cố gắng.  Kết qủa thực
hiện các nhiệm vụ học tập
tương đối tốt.

38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 7.0 8.0 6.5 8.5 7.6 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 6.0 7.0 6.0 8.5 7.2 Có thái độ, hành vi tốt trong
việc thực hiện các nhiệm vụ
học tập do giáo viên chuyển
giao để phát triển các phẩm
chất: nhân ái, chăm chỉ, trách
nhiệm…. ; các năng lực: tự
chủ - tự học, giao tiếp -  hợp
tác, năng lực ngôn ngữ, văn
học…. Trong quá trình thực
hiện có nhiều nỗ lực. Kết qủa
thực hiện các nhiệm vụ học tập
tốt.

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

8.0 – 10
SL 12 22 6 16 3
% 31% 56% 15% 41% 8%

6.5 – 7.9
SL 11 7 13 12 26
% 28% 18% 33% 31% 67%

5.0 – 6.4
SL 15 10 18 10 9
% 38% 26% 46% 26% 23%



3.5 – 4.9
SL 1 0 2 0 1
% 3% 0% 5% 0% 3%

0 – 3.4
SL 0 0 0 1 0
% 0% 0% 0% 3% 0%

Trên 5.0
SL 38 39 37 38 38
% 97% 100% 95% 97% 97%

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 7A3

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
36 Trần Công Vinh 22/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ
39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 TX3 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 39 39 39 39 39 39
% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN NGHỆ THUẬT LỚP 7A3

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
36 Trần Công Vinh 22/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 39 39 39 39 39
% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 7A3

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Tham gia sôi nổi, nhiệt tình,
Sản phẩm được đánh giá cao.

2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có ý thức trách nhiệm với hoạt
động. Sản phẩm được đánh giá
có sáng tạo4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Tham gia sôi nổ,i nhiệt tình,
có sản phẩm. Ý thức tổ chức
kỷ luật tốt10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần phát huy hơn nữa các ưu
điểm của bản thân.

12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần phát huy hơn nữa các ưu
điểm của bản thân.

13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có ý thức trách nhiệm với hoạt
động. Sản phẩm được đánh giá
có sáng tạo23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần phát huy hơn nữa các ưu
điểm của bản thân.

24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Chưa thực sự nhiệt tình, còn
trầm tính.

25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có ý thức trách nhiệm với hoạt
động. Sản phẩm được đánh giá
có sáng tạo26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có ý thức trách nhiệm với hoạt
động. Sản phẩm được đánh giá
có sáng tạo28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Chưa thực sự nhiệt tình, còn
trầm tính.

29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần phát huy hơn nữa các ưu
điểm của bản thân.

31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Có ý thức trách nhiệm với hoạt
động. Sản phẩm được đánh giá
có sáng tạo34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Chưa thực sự nhiệt tình, còn
trầm tính.

35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

36 Trần Công Vinh 22/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần nghiêm túc hơn trong
tham gia hoạt động TN, HN

38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Phát huy được tính tự giác
trong hoạt động

39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ - Cần tham gia tích cực hơn
nữa.

Thống kê TX1 TX2 TX3 TX4 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 39 39 39 39 39 39 39
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



Sở Giáo dục - Đào tạo Đắk Lắk BẢNG ĐIỂM MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7A3

THCS 719 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

Số
TT Họ và tên Ngày sinh

Học kỳ 1

ĐĐG TX ĐĐG
GK1

ĐĐG
CK1

TBM
HK1 Nhận xét HK1

1 Đặng Trâm Anh 29/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
2 Nguyễn Khắc Vũ Anh 14/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
3 Nguyễn Phương Anh 20/12/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
4 Trương Thị Quỳnh Anh 19/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
5 Lê Danh Gia Bảo 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
6 Lê Quốc Bảo 10/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
7 Trịnh Đình Gia Bảo 29/03/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
8 Phan Thành Đạt 16/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
9 Trần Nguyễn Thanh Hằng 22/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
10 Chu Thị Gia Hân 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
11 Trương Thị Ngọc Hiền 28/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
12 Nguyễn Quang Huy 02/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
13 Phan Huỳnh Lâm Hùng 20/01/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
14 Ngô Viết Hưng 18/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
15 Phạm Gia Hưng 02/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
16 Trần Đình Nam Khánh 26/11/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
17 Trần Anh Khoa 05/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
18 Ngô Thị Linh 18/06/2010 Đ Đ Đ Đ Đ
19 Đào Tấn Lộc 02/10/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
20 Đậu Thị Khánh Ly 28/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
21 Trần Thị Kim Ngân 06/07/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
22 Trần Thị Thảo Ngân 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
23 Nguyễn Đình Nghĩa 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
24 Võ Thị Thảo Ngọc 21/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
25 Nguyễn Duy Thiện Nhân 07/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
26 Lê Cát Gia Như 26/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
27 Nguyễn Lê Thục Ny 27/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
28 Nguyễn Xuân Tâm 18/09/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
29 Mai Thị Phương Thảo 31/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
30 Nguyễn Phước Thuận 24/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
31 Nguyễn Như Anh Thư 19/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
32 Phan Khánh Thư 17/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
33 Nguyễn Quang Trường 17/08/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
34 Phạm Ngọc Cẩm Tú 04/05/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
35 Nguyễn Thị Thảo Vi 07/03/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
36 Trần Công Vinh 22/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
37 Nguyễn Tiến Vũ 27/06/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
38 Phạm Nguyễn Tuấn Vũ 16/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ
39 Trần Minh Vũ 30/04/2011 Đ Đ Đ Đ Đ

Thống kê TX1 TX2 GK1 CK1 HK1

Đạt
SL 39 39 39 39 39
% 100% 100% 100% 100% 100%

Chưa đạt
SL 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0%


